
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 244167 Lê Huỳnh Anh 30/12/2006 Cần Thơ DH24XET03

2 237625 Phạm Thảo Anh 29/11/2005 Cần Thơ DH23MAR04

3 237116 Bùi Kim Chi 05/07/2005 Sóc Trăng DH23QLC01

4 233496 Huỳnh Minh Chương 16/03/2005 An Giang DH23QLC01

5 233512 Phan Tuấn Cường 08/04/2005 An Giang DH23QLC01

6 240725 Nguyễn Văn Đang 06/05/2006 Cà Mau DH24QTK01

7 232609 Trần Mỹ Duyên 23/03/2005 An Giang DH23YKH01

8 235610 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 14/01/2005 Cần Thơ DH23LKT01

9 233114 Đặng Thị Như Huỳnh 04/11/2005 Cần Thơ DH23KTO01

10 225631 Nguyễn Gia Hy 15/10/2004 An Giang DH22DUO02

11 221894 Nguyễn Văn Khải 28/04/2004 Vĩnh Long DH22DUO02

12 225584 Nguyễn Minh Khôi 12/04/2004 Kiên Giang DH22XET02

13 237509 Trần Đặng Đăng Khôi 25/10/2005 Cà Mau DH23QLC01

14 233213 Nguyễn Thanh Ngân 22/06/2005 Cần Thơ DH23YKH01

15 232845 Trần Thị Trúc Nghi 13/03/2005 Kiên Giang DH23YKH01

16 235354 Nguyễn Thái Minh Nhật 27/06/2005 Tiền Giang DH23LKT01

17 233115 Trần Thị Yến Nhi 23/06/2005 Cần Thơ DH23DPT01

18 221900 Châu Thị Yến Như 21/05/2004 An Giang DH22XET02

19 221375 Nguyễn Huỳnh Như 19/12/2004 Bạc Liêu DH22XET02

20 225625 Nguyễn Như Ngọc Phấn 23/10/2004 Bến Tre DH22XET02

21 233557 Châu Khang Gia Phúc 20/05/2005 Tiền Giang DH23LKT01

22 235650 Lê Đặng Ái Phương 15/03/2005 Cà Mau DH23LKT01

23 233057 Lê Hoàng Quý 18/06/2005 Bến Tre DH23LKT01
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24 221343 Nguyễn Ngọc Quyên 17/11/2004 Bạc Liêu DH22XET02

25 223881 Nguyễn Hoàng Tân 03/05/2003 Cà Mau DH22XET01

26 234343 Lâm Hoa Thảo 09/04/2005 Sóc Trăng DH23LUA02

27 221249 Lê Thị Thảo 06/09/2004 Bạc Liêu DH22DUO02

28 223647 Huỳnh Kiều Thi 12/02/2004 Cà Mau DH22XET02

29 237868 Phan Lê Thi 28/07/2005 Đồng Tháp DH23LUA02

30 222084 Lê Kim Anh Thư 10/02/2004 Kiên Giang DH22DUO02

31 233595 Nguyễn Phạm Anh Thư 01/08/2005 Kiên Giang DH23YKH01

32 220266 Phạm Thị Yến Thư 27/10/2004 Bạc Liêu DH22XET02

33 224871 Nguyễn Trung Tín 28/05/2004 Bạc Liêu DH22XET02

34 225376 Nguyễn Ngọc Trâm 01/08/2004 Cà Mau DH22XET02

35 237297 Nguyễn Phạm Mộng Trúc 25/02/2005 Cần Thơ DH23QLC01

36 233451 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 09/02/2005 An Giang DH23YKH01

37 240567 Nguyễn Võ Hữu Việt 16/08/2006 Hậu Giang DH24QTK01

38 226261 Hồ Thành Vinh 10/09/2004 Cần Thơ DH22XET02

39 233318 Nguyễn Thị Xoan 24/08/2005 Sóc Trăng DH23QLC01

40 232532 Lê Nguyễn Như Ý 17/01/2005 Sóc Trăng DH23QLC01
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